
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 30 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TVT

Số (No.): 443

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH PHỤNG LINH NT

Mã số thuế (Tax code): 4201620836

Địa chỉ (Address): 19/1 Võ Trứ , Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0377511888 Fax: Website: www.phunglinh.com

Số tài khoản (Account No.): 8011119789789
117000139678

Ngân hàng (Bank): Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Khánh Hòa 
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Khánh Hòa

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Cước vận chuyển ngày 04/12/2023 từ Hà Nội đến Đà Nẵng thùng 29 70.000 2.030.000

2 Cước vận chuyển ngày 04/12/2023 từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh thùng 26 170.000 4.420.000

3 Cước vận chuyển ngày 04/12/2023 từ Hồ Chí Minh đến Đà
Nẵng kg 100 4.000 400.000

4 Cước vận chuyển ngày 11/12/2023 từ Hà Nội đến Đà Nẵng thùng 19 70.000 1.330.000

5 Cước vận chuyển ngày 11/12/2023 từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh thùng 20 170.000 3.400.000

6 Cước vận chuyển ngày 11/12/2023 từ Hồ Chí Minh đến Đà
Nẵng kg 137 4.000 548.000

7 Cước vận chuyển ngày 18/12/2023 từ Hà Nội đến Đà Nẵng thùng 42 70.000 2.940.000

8 Cước vận chuyển ngày 18/12/2023 từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh thùng 18 170.000 3.060.000

9 Cước vận chuyển ngày 18/12/2023 từ Hồ Chí Minh đến Đà
Nẵng kg 155 4.000 620.000

10 Cước vận chuyển ngày 25/12/2023 từ Hà Nội đến Đà Nẵng thùng 26 70.000 1.820.000

11 Cước vận chuyển ngày 25/12/2023 từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh thùng 23 170.000 3.910.000

12 Cước vận chuyển ngày 25/12/2023 từ Hồ Chí Minh đến Đà
Nẵng kg 100 4.000 400.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 24.878.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.990.240

Mã của cơ quan thuế: 00D51C5BCB19FC473EB04D856DD6E1C601
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 21420D98QT6VKKG
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 30 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TVT

Số (No.): 443

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH PHỤNG LINH NT

Mã số thuế (Tax code): 4201620836

Địa chỉ (Address): 19/1 Võ Trứ , Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0377511888 Fax: Website: www.phunglinh.com

Số tài khoản (Account No.): 8011119789789
117000139678

Ngân hàng (Bank): Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Khánh Hòa 
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Khánh Hòa

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 26.868.240

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH PHỤNG LINH NT
Ký ngày 30/12/2023

Mã của cơ quan thuế: 00D51C5BCB19FC473EB04D856DD6E1C601
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 21420D98QT6VKKG
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